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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 26/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Quy định về mật độ chăn nuôi 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2016 và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 
18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
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Căn cứ Nghị định sô 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ 
hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

Xét đề nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
sô 706/TTr-SNN ngày 30 tháng 3 năm 2022 và ý kiến thẩm định của Giám đôc Sở Tư 
pháp tại Báo cáo sô 769/BC-STP-VB ngày 04 tháng 3 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chính 

Quyết định này Quy định về mật độ chăn nuôi tại thành phố Thủ Đức và các 
huyện có chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân 
nước ngoài có liên quan đến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Mật độ chăn nuôi của thành phố Thủ Đức và các huyện 

Mật độ chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 tối đa 
không quá 1,5 đơn vị vật nuôi (ĐVN)/01 ha đất nông nghiệp, trong đó mật độ chăn 
nuôi của thành phố Thủ Đức và các huyện có chăn nuôi quy định như sau: 

1. Thành phố Thủ Đức: tối đa không quá 0,3 đơn vị vật nuôi/01 ha đất nông 
nghiệp đến năm 2025; 

2. Huyện Bình Chánh: tối đa không quá 01 đơn vị vật nuôi/01 ha đất nông 
nghiệp đến năm 2030; 

3. Huyện Nhà Bè: tối đa không quá 01 đơn vị vật nuôi/01 ha đất nông nghiệp 
đến năm 2025; 

4. Huyện Cần Giờ: tối đa không quá 0,03 đơn vị vật nuôi/01 ha đất nông nghiệp 
đến năm 2030; 

5. Huyện Hóc Môn: tối đa không quá 4,5 đơn vị vật nuôi/01 ha đất nông nghiệp 
đến năm 2030; 

6. Huyện Củ Chi: tối đa không quá 4,5 đơn vị vật nuôi/01 ha đất nông nghiệp 
đến năm 2030. 
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Điều 3. T rách nhiệm của các Sở, ngành liên quan 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện quy định này ở các 
địa phương; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Ủy ban nhân dân Thành phố 
xem xét, sửa đổi, bổ sung mật độ chăn nuôi của các khu vực chăn nuôi trên địa bàn 
Thành phố trong trường hợp cần thiết. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các huyện xác 
định diện tích đất nông nghiệp làm căn cứ cho thành phố Thủ Đức và các huyện tính 
toán, xác định điều chỉnh kế hoạch phát triển chăn nuôi cho phù hợp. 

3. Các Sở, ngành có liên quan căn cứ Quyết định này triển khai các nội dung 
thuộc thẩm quyền. 

4. Hội Nông dân Việt Nam Thành phố, Hội Cựu chiến binh Việt Nam Thành 
phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh Thành phố. 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm tuyên truyền, vận 
động thành viên của tổ chức, vận động người dân tham gia thực hiện tốt quy định 
này. 

Điều 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban 
nhân dân các huyện 

1. Chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, điều chỉnh mật độ chăn nuôi tại địa 
phương phù hợp với mật độ chăn nuôi Thành phố đã quy định tại Quyết định này 
trong trường hợp có tổ chức chăn nuôi trên địa bàn. 

2. Tổ chức tuyên truyền Quyết định này cho các tổ chức, cá nhân có liên quan 
đến hoạt động chăn nuôi tại địa phương. 

3. Phối hợp với các ngành chức năng giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư 
chăn nuôi trên địa bàn theo đúng quy hoạch và mật độ chăn nuôi đã phê duyệt; quản 
lý hoạt động chăn nuôi theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm có liên quan trên địa bàn theo 
thẩm quyền. 
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5. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị, đề xuất Ủy 
ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung quy định về mật độ chăn nuôi trong trường 
hợp cần thiết. 

Điều 5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa 
bàn Thành phố 

1. Căn cứ vào định hướng, kế hoạch phát triển chăn nuôi của địa phương để tổ 
chức sản xuất chăn nuôi bảo đảm đúng quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. 

2. Đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn nuôi quy định tại Điều 2 của Quyết định 
này. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 8 năm 2022. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Hội Nông dân Việt Nam 
Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 27/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Công an Thành phô tại Tờ trình sô 3180/TTr-CATP ngày 18 
tháng 7 năm 2022 về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phô và Báo 
cáo thẩm định sô 3048/BCSTP-KTrVB ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Sở Tư pháp. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các quyết định 

1. Quyết định số 14/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 02 năm 2004 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh 
bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

mailto:ubnd@tphcm.gov
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2. Quyết định số 12/2012/QĐ-UB ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi 
nợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Công an Thành 
phố, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
phường - xã thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Ngô Minh Châu 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2537/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 

2021 - 2025 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NQ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điêu của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

Căn cứ Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài 
chính vê việc hướng dẫn một số điêu của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 
tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu của Luật thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí; 

Căn cứ Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài 
chính vê quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 
chi thường xuyên; 

Căn cứ Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng 



10 CÔNG BÁO/Số 98+99/Ngày 15-8-2022 

Chính phủ vê việc ban hành Chương trình tổng thê của Chính phủ vê thực hành tiêt 
kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025; 

Xét đê nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4565/STC-NS ngày 13 tháng 7 
năm 2022 vê xây dựng Chương trình thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí giai đoạn 
2021 - 2025 và năm 2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
quận - huyện, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ thuộc Thành phố, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHƯƠNG TRÌNH 
THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

A. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

I. Mục tiêu 

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây viết tắt là "THTK, 
CLP") giai đoạn 2021 - 2025 là triệt để THTK, CLP trong các lĩnh vực, góp phần huy 
động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phòng, chống, ngăn chặn đại 
dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn 
định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. 

II. Yêu cầu 

- THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng tại Chương trình tổng thể 
THTK, CLP của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt gắn với việc thực hiện 
nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí 
Minh lần thứ XI của Đảng; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã 
hội đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 

- THTK, CLP phải đảm bảo thúc đẩy việc huy động, quản lý, khai thác, sử dụng 
có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội. 

- THTK, CLP phải được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 
các cấp, các ngành, các địa phương gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và phải 
được thực hiện đồng bộ, toàn diện, gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực, các hoạt động 
phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cải cách hành chính, sắp 
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. 

- THTK, CLP phải đảm bảo thực chất, sát với điều kiện thực tiễn, có kết quả cụ 
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thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực hơn; đồng thời phải đề ra các nhiệm vụ, 
biện pháp cụ thể, rõ ràng nhằm tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 
các lĩnh vực thuộc phạm vi được điều chỉnh của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí. Thực hiện theo dõi, tổng hợp và báo cáo theo yêu cầu. 

- Tổ chức tốt việc học tập quán triệt đầy đủ, kịp thời và thực hiện nghiêm Luật 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được 
xác định là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và 
nhân dân với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

III. Nhiệm vụ trọng tâm 

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2021 - 2025 là 
một giải pháp quan trọng nhằm tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả của dịch 
bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, tạo đà khôi phục và phát triển kinh tế của Thành 
phố, đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. 
Vì vậy, công tác THTK, CLP cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

- Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong các lĩnh vực để khôi 
phục và phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội và Thành phố đề ra. 

- Tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu triệt để tiết 
kiệm, chống lãng phí trong triển khai nhiệm vụ, dự án, đề án. Thực hiện đúng dự toán 
ngân sách nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyền thông qua. 

- Tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công để 
góp phần thúc đẩy tăng trường kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, 
đồng thời tạo ra năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội. 

- Tiếp tục triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản 
quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai 
thác có hiệu quả tài sản công, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển 
kinh tế - xã hội. 

- Chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Tăng cường 
quản lý việc thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản theo quy định tại Luật 
Khoáng sản, phù hợp với quy mô thực tế và hiệu quả đầu tư. 

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo chuẩn mực 
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quốc tế. Đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn; nâng cao hiệu quả đầu tư vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Nâng cao nhận thực của các cấp, các ngành, các cán bộ, công chức, viên chức 
trong chỉ đạo điêu hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp vê THTK, CLP. 
Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra vê THTK, 
CLP nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét vê nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cơ 
quan, đơn vị. 

B. CHỈ TIÊU TIÉT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG CÁC LĨNH 
VỰC 

THTK, CLP được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật Thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong đó, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân 
dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, các doanh nghiệp nhà nước tập trung 
vào một số lĩnh vực, cụ thể như sau: 

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà 
nước 

a) Thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân 
sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được Hội đồng nhân dân 
Thành phố thông qua, trong đó chú trọng các nội dung sau: 

- Chủ động điêu hành NSNN linh hoạt, hiệu quả; quản lý chi trong phạm vi dự 
toán được giao. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán kinh phí ngân sách 
nhà nước phải đúng thẩm quyên, trình tự, nội dung, đối tượng và thời gian theo quy 
định; đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ, đảm bảo công bằng công khai, minh bạch. 
Việc lập, thẩm định, xét duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phải căn cứ 
vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyên ban hành và 
theo đúng quy định của pháp luật vê ngân sách nhà nước. Tăng cường trách nhiệm 
người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước. 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức và các quận - huyện chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của Thành ủy, 
Ủy ban nhân dân Thành phố vê cử cán bộ lãnh đạo tham gia các đoàn công tác nước 
ngoài; đồng thời hạn chế tối đa các đoàn tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm 
nước ngoài chưa thực sự cần thiết. 

b) Các cơ quan, đơn vị tổ chức điêu hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán 
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được giao; đảm bảo chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả; trong đó lưu ý: 

- Triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên của ngân sách để ưu tiên tăng 
chi đầu tư phát triển, hướng đến mục tiêu giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên trong 
tổng chi thường xuyên; rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết; hạn 
chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước 
ngoài đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác, dành nguồn lực phòng, chống, khắc phục 
hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, thực hiện các nhiệm vụ chi an sinh 
xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và thực hiện cải cách chính sách tiên lương, bảo 
hiểm xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

- Cắt giảm các chương trình, dự án, đê án đã được cấp có thẩm quyên quyết định 
nhưng kém hiệu quả. Không đê xuất mới chương trình, dự án, đê án có nội dung 
trùng lặp, thiếu tính khả thi, không thực sự cần thiết và chưa bố trí được nguồn kinh 
phí bảo đảm hiệu quả. 

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiên lương 
theo quy định; đẩy mạnh khoán chi hành chính. 

- Hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, quản lý chặt chẽ 
đoàn ra, đoàn vào đúng người, đúng mục đích và căn cứ trên dự toán và danh mục 
đoàn ra, đoàn vào được phê duyệt từ đầu năm của mỗi cơ quan, đơn vị sử dụng ngân 
sách nhà nước. 

- Tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, 
khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia; 
công trình dự án nhóm A; công trình có ý nghĩa quan trọng vê kinh tế, chính trị, văn 
hóa - xã hội của địa phương. 

- Thực hiện quản lý ngân sách nhà nước vê khoa học trên tinh thần tiết kiệm, hiệu 
quả; tập trung nghiên cứu các đê tài, dự án trọng tâm, trọng điểm, hướng tới phục vụ 
sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công 
nghệ phòng, chống dịch Covid-19, truyên cảm hứng, tôn trọng, tôn vinh tri thức, các 
nhà khoa học. Thực hiện công khai vê nội dung thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ theo quy định của pháp luật. 

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện 
nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Đầu tư ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục 
công lập cần có trọng điểm, tập trung ưu tiên cho giáo dục phổ cập và tiếp tục kiên cố 
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hóa trường học. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nhằm thu hút các nguồn lực ngoài nhà 
nước đầu tư cho giáo dục, đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế, nhất 
là y tế dự phòng, y tế tuyến cơ sở; có chính sách giám sát, nâng cao hiệu quả trong 
việc cung ứng trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế; tăng cường kiểm soát chi phí khám, 
chữa bệnh. Từng bước chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp trực tiếp 
cho cơ sở khám chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình 
tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. 

c) Tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 
kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước theo Nghị định 
số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 10 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 
130/2005/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, quyết liệt đổi mới hệ thống tổ chức và quản 
lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần 
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hoàn thành việc giao quyền tự chủ toàn diện 
cho khu vực sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 
21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 
công lập trên cơ sở tính đúng, tính đủ giá dịch vụ công theo lộ trình, đảm bảo công 
khai, minh bạch. Phấn đấu đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 giảm tối thiểu bình quân 
10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021. Phấn đấu đảm bảo mục tiêu đến 
năm 2025, giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021; 
có tối thiểu 10% đơn vị tự chủ tài chính. 

Đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, quy định giá dịch 
vụ sự nghiệp công từng bước tính đủ các chi phí đối với các loại dịch vụ cơ bản, thiết 
yếu, đồng thời gắn với chính sách hỗ trợ phù hợp cho người nghèo, đối tượng, chính 
sách, đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng 
ngân sách nhà nước thì giao quyền tự chủ cho các đơn vị cung ứng dịch vụ tự quyết 
định giá theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy, trừ các dịch vụ công 
nhà nước phải quản lý giá theo quy định pháp luật về giá. 

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công 

- Thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và 



16 CÔNG BÁO/Số 98+99/Ngày 15-8-2022 

các văn bản hướng dẫn Luật để vốn đầu tư công thực sự đóng vai trò dẫn dắt, thu hút 
tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác để phục vụ các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo 
phương thức đối tác công tư. 

- Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư theo hướng chỉ quyết định chủ trương 
đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư 
công; chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư các dự án đầu tư côngcó đầy đủ thủ tục theo quy 
định của Luật Đầu tư công và các Nghị định, văn bản hướng dẫn. 

- Phân bổ vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm phù hợp với 
thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật Đầu tư công và Nghị quyết của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội có liên quan. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với 
tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân trong từng năm. Đối với các nguồn vốn vay 
để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phải được kiểm soát một cách chặt chẽ về 
mục tiêu, hiệu quả đầu tư, kế hoạch trả nợ và những tác động của vay vốn đến an 
toàn, an ninh tài chính của Thành phố. 

- Triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công; tăng cường 
quản lý đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trong tất cả các khâu của quá trình đầu 
tư để bảo đảm đầu tư tập trung, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán. 

- Mức vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau thực hiện theo quy định của 
pháp luật về ngân sách nhà nước và không vượt quá tổng mức vốn kế hoạch trung 
hạn bố trí cho dự án, thanh toán vốn đầu tư công theo đúng quy định của Nhà nước, 
đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả. Tăng 
cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, xử lý dứt 
điểm tình trạng tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành. 

3. Trong quản lý chương trình mục tiêu 

- Việc bố trí kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 
2021 - 2025 thực hiện theo khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và tuân thủ các 
quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, đảm bảo sử dụng có hiệu 
quả nguồn vốn phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của các Chương trình mục tiêu quốc 
gia được phê duyệt và trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm. 

- Quản lý và sử dụng vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục 
tiêu theo đúng mục tiêu, nội dung của Chương trình, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. 
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4. Trong quản lý, sử dụng tài sản công 

- Tiếp tục triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và 
các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng 
tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công theo Chỉ thị số 32/CT-TTg 
ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đối với các cơ sở nhà, đất 
theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy 
định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 
tháng 7 năm 2021 của Chính phủ vê sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 
167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp, 
xử lý tài sản công, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ 
quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, hướng đến mục tiêu năm 2025 hoàn 
thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố; 
kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, 
định mức; xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí, thất 
thoát tài sản công. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật vê đấu giá khi bán, chuyển 
nhượng tài sản công. 

- Thực hiện quản lý, bảo trì, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng bảo đảm công khai, 
minh bạch theo quy định của pháp luật vê đấu thầu, đấu giá. 

- Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, 
đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch; triển khai đồng bộ, có hiệu quả 
phương thức mua sắm tập trung. Hạn chế mua xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiên; 
thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ vê sử dụng xe ô tô, tổ chức sắp xếp, xử lý xe 
ô tô đảm bảo tiêu chuẩn, định mức theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 
01 năm 2019 của Chính phủ. 

- Quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, 
kinh doanh, liên doanh, liên kết. Chỉ sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, 
kinh doanh, liên doanh, liên kết trong các trường hợp được pháp luật quy định, có Đê 
án được cấp có thẩm quyên phê duyệt và phải đảm bảo theo các yêu cầu quy định tại 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và văn bản hướng dẫn nhằm phát huy công suất 
và hiệu quả sử dụng tài sản; kiên quyết chấm dứt, thu hồi tài sản công sử dụng vào 
mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định. 

- Thực hiện xử lý kịp thời tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước sau khi 
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dự án kết thúc theo đúng quy định của pháp luật, tránh làm thất thoát, lãng phí tài sản. 

5. Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên 

- Quản lý chặt chẽ, tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật 
đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật vê sử dụng đất. 
Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không 
đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm đất trái quy định. 

- Tập trung rà soát lại kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng từng loại tài nguyên 
thiên nhiên, tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra giám sát trong công tác quản 
lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, chú trọng các nguồn tài nguyên khoáng sản, đất đai, 
tài nguyên nước và các lĩnh vực ảnh hưởng đến môi trường; có biện pháp xử lý triệt để 
các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng. 

- Khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng tiết kiệm năng lượng; 
triển khai kế hoạch chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành 
phố giai đoạn 2021 - 2025. 

- Thường xuyên tuyên truyên, phổ biến và tiếp tục triển khai công tác tiết kiệm 
điện đến cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức để 
phấn đấu giảm mức tổn thất điện cả năm xuống còn 6,5%. 

6. Trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 
sách theo đúng Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ vê việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước 
ngoài ngân sách và Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 ngày 22/10/2019 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội vê một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính 
sách pháp luật vê quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà 
nước. 

- Phối hợp thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong 
quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách để trình cấp có thẩm 
quyên xem xét, quyết định nhằm đảm bảo đồng bộ, thống nhất và phù hợp với thực 
tiễn và hệ thống pháp luật. 

- Tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà 
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nước ngoài ngân sách. 

7. Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp do 
Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Công ty cổ phần có vốn nhà nước tham 
gia 

- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Công ty cổ phần có 
vốn nhà nước tham gia căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy 
định của Nhà nước xây dựng, ban hành các quy chế, các định mức, tiêu chuẩn, chế độ 
quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được Nhà nước giao. 

- Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổng Công ty, Công ty TNHH một thành viên 
điều hành đơn vị thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; ứng 
dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa, tiết kiệm 
chi phí sản xuất kinh doanh; đăng ký và thực hiện tiết giảm chi phí quản lý (từ 5% trở 
lên so với kế hoạch), trong đó, tiết giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến 
mại, hoa hồng môi giới, chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, chi chiết khấu thanh toán, 
chi phí năng lượng. 

- Tổng kết, đánh giá và tập trung hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa và thoái vốn 
nhà nước theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật, bảo đảm các nguyên tắc và cơ 
chế thị trường; minh bạch, công khai thông tin. 

- Rà soát, xử lý các tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp Nhà nước và doanh 
nghiệp có vốn Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của 
chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước tại doanh 
nghiệp. 

8. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động 

- Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ 
quan, tổ chức. Đẩy mạnh tinh giản biên chế, quản lý biên chế theo vị trí việc làm cụ 
thể; tập trung nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu 
phát triển của Thành phố. 

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ để nâng cao năng suất lao 
động của Thành phố theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 
khóa XII và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về giải pháp tăng năng suất lao động quốc gia. 
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- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn kết 
chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, 
minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân. 

C. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM, 
CHỐNG LÃNG PHÍ 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP 

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận 
- huyện trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt việc thực 
hiện các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP giai đoạn 2021 - 2025 theo định hướng, chủ 
trương về THTK, CLP, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt cả nhiệm kỳ 
công tác. Xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng năm, 
từng lĩnh vực được giao phụ trách, trong đó, cần phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng 
của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc, từng cán bộ, công chức, viên chức; gắn 
với công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên, đảm bảo việc thực hiện Chương trình 
đạt hiệu quả. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong 
THTK, CLP 

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về THTK, CLP và các 
chủ trương, chính sách của Đảng, và Nhà nước có liên quan đến THTK, CLP với các 
hình thức tuyền truyền đa dạng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, 
yêu cầu, ý nghĩa của công tác THTK, CLP và thống nhất thực hiện. Từng công chức, 
viên chức và người lao động tích cực tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức 
THTK, CLP tại địa phương nơi sinh sống. 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong THTK, CLP 
theo quy định pháp luật về thi đua khen thưởng. 

3. Tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực, trong đó tập 
trung vào một số lĩnh vực sau 

a) Về quản lý ngân sách nhà nước 

- Thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước về công tác lập, chấp 
hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh việc quản lý tài chính -
ngân sách nhà nước trung hạn, quyết liệt nguyên tắc chi ngân sách trong phạm vi 
nguồn lực thực hiện thống nhất, kế hoạch tài chính trung hạn 03 năm theo quy định 
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của Luật Ngân sách nhà nước. 

- Tổ chức điêu hành dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo hướng chủ 
động, chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách. Tiếp tục 
đổi mới phương thức quản lý chi thường xuyên, tăng cường đấu thầu, đặt hàng, 
khoán kinh phí, khuyến khích phân cấp, phân quyên, giao quyên tự chủ cho các đơn 
vị sử dụng ngân sách nhà nước, gắn với tăng cường trách nhiệm của các Thủ trưởng 
đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong quản lý, sử 
dụng ngân sách nhà nước và các nguồn lực tài chính công. 

b) Vê quản lý nợ chính quyên địa phương 

Thống nhất thực hiện quản lý nợ chính quyên địa phương; quản lý chặt chẽ các 
khoản vay, trả nợ của chính quyên địa phương, đảm bảo trong phạm vi bội chi ngân 
sách địa phương được Quốc hội phê duyệt và trong hạn mức dư nợ theo Luật Ngân 
sách Nhà nước. Việc huy động vốn vay mới phải theo nhu cầu sử dụng vốn và đánh 
giá đầy đủ tác động đến khả năng trả nợ của ngân sách địa phương; đảm bảo bố trí 
nguồn thanh toán trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Xây dựng và kết nối hệ thống thông tin nợ 
chính quyên địa phương đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, tiến tới áp dụng các công 
cụ phân tích và phòng ngừa rủi ro. 

c) Vê quản lý vốn đầu tư công 

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư công và các 
văn bản hướng dẫn thi hành tạo cơ sở pháp lý đồng bộ và rõ ràng cho hoạt động đầu 
tư công. 

- Tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định của Luật Đấu thầu; 
nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, bảo đảm lựa chọn nhà thầu 
có đầy đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định; nâng cao hiệu lực và 
hiệu quả công tác giám sát các dự án đầu tư của nhà nước. Tiếp tục rà soát các quy 
định của pháp luật vê ngân sách, đầu tư, xây dựng, có nhiêu vướng mắc, cần tiếp tục 
được sửa đổi, bổ sung, báo cáo cấp có thẩm quyên xem xét, quyết định nhằm tháo gỡ 
kịp thời các rào cản khó khăn, vướng mắc, tạo điêu kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công. 

- Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án đầu tư công, 
đảm bảo phù hợp với thực tế, hạn chế phải điêu chỉnh trong quá trình triển khai; kiểm 
soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư của từng dự án. 



22 CÔNG BÁO/Số 98+99/Ngày 15-8-2022 

- Hoàn thành việc lập, phê duyệt các loại quy hoạch theo quy định của Luật Quy 
hoạch và các quy định pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở triển khai kế hoạch 
đầu tư công trung hạn và hàng năm của các dự án. 

- Tăng cường và nâng cao hiệu lực công tác thẩm tra, thẩm định quyết toán cho 
chủ đầu tư; công tác quản lý tài chính đầu tư tại thành phố Thủ Đức và các quận -
huyện, phường - xã, thị trấn. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với 
tổ chức, cá nhân có vi phạm, gây lãng phí. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa trong công tác giám sát, 
đánh giá đầu tư. Thực hiện kết nối, đồng bộ hóa dữ liệu trên hệ thống thông tin vê 
đầu tư công với hệ thống TABMIS để toàn bộ quá trình lập, giao điêu chỉnh kế 
hoạch, theo dõi, báo cáo kế hoạch đầu tư công đêu được thực hiện trên hệ thống 
thông tin quốc gia vê đầu tư công, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý 
đầu tư, phù hợp với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử và tiến tới Chính phủ số. 

d) Vê quản lý, sử dụng tài sản công 

- Tiếp tục thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công, từng bước cập 
nhật thông tin của các tài sản công do địa phương quản lý lên hệ thống quản lý tài sản 
công của Quốc gia; có giải pháp kỹ thuật cho phép liên thông cơ sở dữ liệu quản lý 
tài sản công của địa phương xây dựng với Cơ sở dữ liệu quốc gia. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của 
pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyên quản lý có hành vi 
vi phạm. 

đ) Vê thực hiện cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng 
hoạt động cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội. 

e) Vê quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 

- Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài 
ngân sách. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động 
của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; xây dựng, kiện toàn bộ máy quản lý 
và nâng cao năng lực cán bộ nhằm quản lý, sử dụng nguồn lực của các quỹ có hiệu 
quả, đảm bảo công khai, minh bạch. 
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- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, công khai trong xây dựng; thực hiện kế 
hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan. 

g) Về quản lý tài nguyên, khoáng sản đặc biệt là đối với đất đai 

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và 
nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng 
phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp 
luật; bảo đảm sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm; tăng nguồn thu từ đất đai phục vụ 
cho đầu tư phát triển; đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với những quy định 
mới của Luật Quy hoạch, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Ngân sách nhà 
nước. 

h) Về quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp 

Thực hiện minh bạch báo cáo tài chính, thông tin tài chính, kinh doanh, điều 
hành của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có 
vốn nhà nước chi phối, tăng cường trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Ban điều 
hành, thực hiện giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà 
nước. 

i) Về quản lý lao động, thời gian lao động 

- Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; quán triệt các mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW 
ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhằm đẩy mạnh 
việc tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị; thường xuyên đào tạo nâng cao năng lực, trình 
độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt 
động của hệ thống chính trị. 

- Tiếp tục triển khai Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức theo Nghị 
định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ, vị trí việc làm 
viên chức theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính 
phủ làm căn cứ cho việc quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động hiệu quả và 
làm cơ sở để thực hiện cải cách tiền lương. 

4. Đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các 
quận - huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện 
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các quy định về công khai, minh bạch để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, 
giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện 
công khai theo đúng quy định của pháp luật, tập trung thực hiện công khai việc sử 
dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao theo quy định nhằm góp 
phần đảm bảo thực thi quyền giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công 
dân; công khai mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại; công 
khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng và 
các tài sản khác trong cơ quan, đơn vị, tổ chức; công khai thông tin về nợ công và các 
nội dung đầu tư công theo quy định pháp luật. Thực hiện hình thức công khai trên 
trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm ngân sách. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phải tuyên truyền mạnh mẽ để 
nâng cao hiệu quả hoạt động của thanh tra nhân dân, qua đó phát huy sức mạnh tập 
thể trong công tác giám sát việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy 
mạnh việc thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng qua Ban Giám sát đầu tư của cộng 
đồng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tăng cường vai trò của 
người dân trong việc theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu 
tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư. Qua quá trình giám sát nhằm phát 
hiện, kiến nghị về các việc làm vi phạm các quy ỗịnh về quản lý đầu tư để kịp thời 
ngăn chặn và xử lý các việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản 
nhà nước. 

5. Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP 

Thanh tra Thành phố xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra, thanh tra 
một số nội dung, lĩnh vực, công trình trọng điểm theo chủ trương của Trung ương và 
của Thành phố nhằm đảm bảo thực hiện đúng các chế độ quy định và thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí, cụ thể cần tập trung vào các lĩnh vực sau: 

- Quản lý, sử dụng đất đai; 

- Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công; 

- Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc; 

- Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại; trang thiết bị làm việc; 
trang thiết bị y tế, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế 
do ngân sách nhà nước cấp kinh phí; 
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- Thực hiện chính sách, pháp luật vê cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; 

- Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; 

- Quản lý, sử dụng và khai thác tài nguyên, khoáng sản. 

Thanh tra Thành phố tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả 
kiểm tra, thanh tra việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại các 
đơn vị mình và chỉ đạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị cấp dưới trực thuộc. 
Đối với những vi phạm được phát hiện trong công tác kiểm tra, thủ trưởng đơn vị 
phải khắc phục, xử lý hoặc đê xuất kiến nghị các cơ quan có thẩm quyên có biện pháp 
xử lý. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật vê xử lý vi phạm đối với người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cá nhân để xảy ra lãng phí. 

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn THTK, CLP 
với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng 

- Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính của các cấp, 
các ngành gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực; triển khai 
xây dựng chính quyên điện tử trong thời kỳ chuyển đổi số, gắn các mục tiêu thực hiện 
chuyển đổi số với các mục tiêu THTK, CLP giai đoạn 2021-2025, chuyển đổi dần 
chính quyên điện tử sang chính quyên số phù hợp với vai trò của chính quyên quản lý 
đô thị thông minh. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điêu hành hoạt động 
của cơ quan nhà nước; trong phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; trong phục vụ nhân 
dân và tổ chức; đặc biệt là đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và mở rộng việc sử 
dụng trên nên tảng điện thoại thông minh. 

- Triển khai có hiệu quả pháp luật vê thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với 
công tác phòng chống tham nhũng; chú trọng đê ra các biện pháp cụ thể để siết chặt 
kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm 
trong hoạt động công vụ; tăng cường các hình thức tiếp nhận thông tin phát hiện lãng 
phí và nghiêm túc xử lý các thông tin phát hiện lãng phí theo quy định. 

Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc 
trên môi trường điện tử, hoàn thiện, kết nối liên thông các phần mêm quản lý văn bản 
và điêu hành nội bộ đảm bảo thông suốt từ Thành phố đến phường, xã - thị trấn trong 
việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử; chuyển đổi từng bước việc điêu hành dựa 
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trên giấy tờ sang điêu hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-
CP; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và chứng thực điện tử; tăng cường 
hình thức họp trực tuyến; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao mức 
độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 
nước. 

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực, nhất là trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế, hải quan, bảo hiểm xã 
hội. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó chú 
trọng việc thẩm định, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định vê thủ tục 
hành chính của các cơ quan nhà nước, bãi bỏ các thủ tục hành chính còn chồng chéo, 
vướng mắc, không cần thiết, gây trở ngại cho hoạt động phát triển sản xuất, kinh 
doanh. 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Thủ Đức và các quận - huyện căn cứ Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí này, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, các văn bản chỉ đạo của 
Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện xây dựng 
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành mình, cấp mình. Căn cứ 
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành mình, cấp mình và 
hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 
năm 2017 vê quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
trong chi thường xuyên; các Sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức và các quận - huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai việc 
đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 theo quy 
định. 

Tổng Giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điêu lệ thuộc Thành phố chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng và thực hiện Chương 
trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 của đơn vị mình, đảm 
bảo phù hợp với Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 -
2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố và gửi vê Sở Tài chính để theo dõi chung, 
trong đó, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong 
quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và 
những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã 
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đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Hàng năm, các Sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 
và các quận - huyện, các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tổng 
hợp tình hình và kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
trong năm cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình theo hướng dẫn tại Thông tư số 
188/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính; đồng thời, tổng 
hợp kết quả đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên theo 
quy định tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài 
chính vào báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí hàng năm; gửi Sở Tài chính để 
tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Tài chính theo thời gian 
quy định. 

3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các Sở, ban, 
ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, các 
doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 
dân Thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2538/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2022 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NQ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiêt một số điêu của Luật Thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí; 

Căn cứ Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài 
chính vê việc hướng dẫn một số điêu của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 
tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiêt một số điêu của Luật thực hành 
tiêt kiệm, chống lãng phí; 

Căn cứ Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài 
chính vê quy định tiêu chí đánh giá kêt quả thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí trong 
chi thường xuyên; 

Căn cứ Quyêt định số 2262/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ vê việc ban hành Chương trình tổng thê của Chính phủ vê thực hành tiêt 
kiệm, chống lãng phí năm 2022; 

Xét đê nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4564/STC-NS ngày 13 tháng 7 
năm 2022 vê xây dựng Chương trình thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí giai đoạn 
2021 - 2025 năm 2022, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí năm 2022. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
quận - huyện, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ thuộc Thành phố, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHƯƠNG TRÌNH 
THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 
2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025 theo Nghị 
quyết của Đảng, Quốc hội; là năm thứ năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 
của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí 
Minh. Tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, 
thách thức đan xen, trong đó đại dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tạo điều kiện 
thuận lợi để Thành phố từng bước khôi phục và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-
19. Chính vì vậy, việc xây dựng và thực hiện Chương trình tiết kiệm chống lãng phí 
năm 2022 là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2022 và góp phần tạo cơ sở để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. 

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chương trình hành động thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí năm 2022 như sau: 

A. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

I. Mục tiêu 

- Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các lĩnh 
vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phục hồi và 
phát triển kinh tế, phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi 
khí hậu, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội theo mục tiêu, yêu cầu và các 
nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí năm 2022. 

II. Yêu cầu 
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- Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải đảm bảo thực chất, sát 
với điều kiện thực tiễn, có kết quả cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực hơn; 
đồng thời phải đề ra các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể, rõ ràng nhằm tăng cường thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực thuộc phạm vi được điều chỉnh của 
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện theo dõi, tổng hợp và báo cáo 
theo yêu cầu. 

- Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải bám sát chủ trương, định hướng 
của Đảng và Nhà nước; xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ 
trọng tâm của các cấp, các ngành, các địa phương gắn với trách nhiệm của người 
đứng đầu và phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện, gắn kết giữa các ngành, lĩnh 
vực, các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cải cách 
hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. 

- Tổ chức tốt việc học tập quán triệt đầy đủ, kịp thời và thực hiện nghiêm Luật 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được 
xác định là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và 
nhân dân với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

III. Nhiệm vụ trọng tâm 

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2022 là yếu tố quan 
trọng nhằm tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến 
đổi khí hậu, tạo đà khôi phục và phát triển kinh tế của Thành phố, đảm bảo hoàn 
thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Vì vậy, công tác THTK, CLP cần 
tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

- Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong các lĩnh vực để khôi 
phục và phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội và Thành phố đề ra. 

- Tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu triệt để tiết 
kiệm, chống lãng phí trong triển khai nhiệm vụ, dự án, đề án. Thực hiện đúng dự toán 
ngân sách nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyền thông qua. 

- Tăng cường quản lý vốn đầu tư công, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 
công gắn với sử dụng vốn đầu tư công có hiệu quả để góp phần thúc đẩy xây dựng và 
hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã 
hội khác. 
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- Tiếp tục triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản 
quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai 
thác có hiệu quả tài sản công, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển 
kinh tế - xã hội. 

- Chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Tăng cường 
quản lý việc thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản theo quy định tại Luật 
Khoáng sản, phù hợp với quy mô thực tế và hiệu quả đầu tư. 

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo chuẩn mực 
quốc tế. Đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn; nâng cao hiệu quả đầu tư vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Nâng cao nhận thực của các cấp, các ngành, các cán bộ, công chức, viên chức 
trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP. 
Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra về THTK, 
CLP nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cơ 
quan, đơn vị. 

B. CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG CÁC LĨNH 
VỰC 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo 
quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong đó, các Sở, ban, ngành, 
đoàn thể, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, các doanh 
nghiệp nhà nước tập trung vào một số lĩnh vực, cụ thể như sau: 

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà 
nước 

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 
và các văn bản hướng dẫn Luật trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân 
bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 
nước. 

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán kinh phí ngân sách nhà nước 
phải đúng thẩm quyền, trình tự, nội dung, đối tượng và thời gian theo quy định; đúng 
định mức, tiêu chuẩn, chế độ, đảm bảo công bằng công khai, minh bạch. Việc lập, 
thẩm định, xét duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phải căn cứ vào định 
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mức, tiêu chuẩn, chê độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyên ban hành và theo đúng 
quy định của pháp luật vê ngân sách nhà nước. 

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chịu 
trách nhiệm vê tính chính xác, trung thực vê quyêt toán ngân sách nhà nước của đơn 
vị mình, cấp mình và có trách nhiệm thẩm định, xét duyệt quyêt toán kinh phí ngân 
sách nhà nước cho cơ quan, tổ chức, trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật. 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức và các quận - huyện chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của Thành ủy, 
Ủy ban nhân dân Thành phố vê cử cán bộ lãnh đạo tham gia các đoàn công tác nước 
ngoài; đồng thời hạn chê tối đa các đoàn tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm 
nước ngoài chưa thực sự cần thiêt. 

b) Các cơ quan, đơn vị tổ chức điêu hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán 
được giao; đảm bảo chi ngân sách nhà nước tiêt kiệm, hiệu quả; trong đó lưu ý: 

- Triệt để tiêt kiệm các khoản chi ngân sách; rà soát, sắp xêp các nhiệm vụ chi 
chưa thực sự cần thiêt; hạn chê tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiêt, đi 
nghiên cứu, khảo sát nước ngoài đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác và phù hợp với 
diễn biên của dịch bệnh Covid-19, dành nguồn lực phòng, chống, khắc phục hậu quả 
của dịch bệnh, thiên tai, biên đổi khí hậu và thực hiện cải cách chính sách tiên lương 
và bảo hiểm xã hội theo tinh thần Nghị quyêt số 27-NQ/TW và Nghị quyêt số 28-
NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

- Thực hiện tiêt kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiên lương 
theo quy định; chủ động sắp xêp các khoản chi trong phạm vi dự toán được giao, hạn 
chê đê nghị bổ sung ngân sách ngoài dự toán đầu năm. 

- Hạn chê bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, quản lý chặt chẽ 
đoàn ra, đoàn vào đúng người, đúng mục đích và căn cứ trên dự toán và danh mục 
đoàn ra, đoàn vào được phê duyệt từ đầu năm của mỗi cơ quan, đơn vị sử dụng ngân 
sách nhà nước. 

- Tiêp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, 
khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia; 
công trình dự án nhóm A; công trình có ý nghĩa quan trọng vê kinh tê, chính trị, văn 
hóa - xã hội của địa phương. 
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- Rà soát các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý 
ngân sách nhà nước về khoa học và công nghệ trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và 
tuân thủ theo các quy định hiện hành, đề cao tinh thần tự lực, tự cường; xây dựng rõ 
trọng tâm, trọng điểm nghiên cứu; ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phòng, 
chống dịch Covid-19. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và 
công nghệ theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu. Thực 
hiện công khai về nội dung thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định 
của pháp luật. 

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện 
nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Tập trung ưu tiên cho giáo dục mầm non và giáo dục 
phổ thông. Đẩy mạnh cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề 
nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nhằm thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước 
đầu tư cho giáo dục, đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế; có 
chính sách giám sát, nâng cao hiệu quả trong việc cung ứng trang thiết bị, thuốc và 
vật tư y tế; tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh. Từng bước chuyển chi 
thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp trực tiếp cho cơ sở khám chữa bệnh sang hỗ 
trợ người tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. 

c) Tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 
kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước theo Nghị định 
số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 10 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 
130/2005/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, quyết liệt sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự 
nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả; hướng đến mục tiêu năm 2025 giảm tối thiểu bình quân 10% số 
lượng đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021. Triển khai việc giao quyền tự chủ 
cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 
nghiệp công lập. 

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công 
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- Triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công; tiếp tục quán 
triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công đi đôi với rà soát, đánh 
giá toàn diện các quy định về quản lý đầu tư, xây dựng. Tăng cường quản lý đầu tư từ 
nguồn ngân sách nhà nước trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư để bảo đảm đầu 
tư tập trung, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán. 

- Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư theo hướng chỉ quyết định chủ trương 
đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư 
công; chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư các dự án đầu tư công có đầy đủ thủ tục theo quy 
định của Luật Đầu tư công và các Nghị định, văn bản hướng dẫn. 

- Phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022 phù hợp với định hướng 
mục tiêu, kế hoạch, phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 và thứ tự ưu tiên đã 
được quy định trong Luật Đầu tư công và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội có liên quan, bố trí đủ dự toán chi đầu tư cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành 
trong năm 2022, vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đầu 
tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư; bố trí vốn 
để thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và nhiệm vụ 
chuẩn bị đầu tư theo quy định. Sau khi bố trí vốn đảm bảo tiến độ thực hiện các dự 
án, nếu còn nguồn mới bố trí cho các dự án khởi công mới, trong đó ưu tiên dự án 
cấp bách về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, 
chương trình, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát 
triển kinh tế - xã hội, tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài 
nước. 

- Lựa chọn dự án bảo đảm thủ tục đầu tư xây dựng để khi dự án được giao kế 
hoạch đầu tư vốn có thể triển khai ngay, khắc phục tình trạng dự án giao vốn nhưng 
không triển khai được trong khi một số dự án có nhu cầu thì không được bố trí vốn. 
Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu 
hạ tầng và phát triển đô thị. 

- Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo 
tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả. Rà soát các dự 
án kéo dài nhiều năm, hiệu quả đầu tư thấp để có hướng xử lý; có biện pháp hoàn tạm 
ứng đối với các khoản tạm ứng quá hạn, có phương án xử lý dứt điểm các khoản tạm 
ứng của các dự án kéo dài nhiều năm, đơn vị quản lý đã giải thể. Thực hiện đúng quy 
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định về hoàn trả tạm ứng đối với các dự án mới thực hiện. Tăng cường công tác quyết 
toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng 
quyết toán dự án hoàn thành. 

3. Trong quản lý chương trình mục tiêu 

- Tập trung nguồn lực thực hiện để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong 
Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và 
các chương trình mục tiêu đã được phê duyệt. 

- Quản lý và sử dụng vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục 
tiêu theo đúng mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, định mức, nội dung của 
Chương trình, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. 

4. Trong quản lý, sử dụng tài sản công 

- Tiếp tục triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và 
các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; bảo đảm sử dụng tài sản công đúng mục 
đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 
góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, phòng, chống thất thoát, lãng phí và 
khai thác hợp lý, có hiệu quả tài sản công. 

- Nhà công vụ giao phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng; 
nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ; thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không 
đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ 
theo quy định. 

- Đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa) để trình cấp 
có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý theo quy định; tổ chức kiểm tra, rà soát 
việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng chưa đúng quy định (cho thuê, 
cho mượn, bố trí nhà ở, đất ở sử dụng sai mục đích....) theo quy định tại Nghị định số 
67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính 
phủ về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản 
công; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu 
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chuẩn, định mức; tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không 
để lãng phí, thất thoát tài sản công. 

- Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chê độ quy định, 
đảm bảo tiêt kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. 

Tiêp tục thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung nhằm 
đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại phù hợp với yêu cầu, nội dung hoạt động và hiệu quả, 
công khai, minh bạch, mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hạn chê mua xe 
ô tô công và trang thiêt bị đắt tiên; thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ vê sử 
dụng xe ô tô, tổ chức sắp xêp, xử lý xe ô tô đảm bảo tiêu chuẩn, định mức theo Nghị 
định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ. 

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê, 
kinh doanh, liên doanh, liên kêt. Chỉ sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, 
kinh doanh, liên doanh, liên kêt trong các trường hợp được pháp luật quy định, có Đê 
án được cấp có thẩm quyên phê duyệt và phải đảm bảo theo các yêu cầu quy định tại 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và văn bản hướng dẫn nhằm phát huy công suất 
và hiệu quả sử dụng tài sản; kiên quyêt chấm dứt, thu hồi tài sản công sử dụng vào 
mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kêt không đúng quy định. 

- Thực hiện xử lý kịp thời tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước sau khi 
dự án kêt thúc theo đúng quy định của pháp luật, tránh làm thất thoát, lãng phí tài sản. 

5. Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và dịch vụ công 
cộng 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường 
giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các 
văn bản quy phạm pháp luật vê sử dụng đất. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các 
diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất sai 
mục đích, sai quy hoạch, kê hoạch sử dụng đất, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ 
hoang hóa và lấn chiêm đất trái quy định. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành, 
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện tập trung rà soát lại kê hoạch 
quản lý, khai thác, sử dụng từng loại tài nguyên thiên nhiên, tăng cường các biện pháp 
quản lý, kiểm tra giám sát trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, chú 
trọng các nguồn tài nguyên khoáng sản, đất đai, tài nguyên nước và các lĩnh vực ảnh 
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hưởng đến môi trường; có biện pháp xử lý triệt để các cơ sở sử dụng lãng phí năng 
lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

- Sở Công Thương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và tiếp tục triển khai 
công tác tiết kiệm điện đến cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công 
chức, viên chức để hướng tới mục tiêu đến năm 2025 giảm mức tổn thất điện năng 
xuống còn 6,5%. 

6. Trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 
sách theo đúng Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước 
ngoài ngân sách và Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 ngày 22 tháng 10 năm 2019 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc 
thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước ngoài 
ngân sách nhà nước. 

- Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động và việc chấp hành pháp 
luật của các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước, bảo đảm nguồn lực tài chính 
nhà nước được quản lý, sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch. 

- Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và cơ quan quản lý quỹ phải thực hiện 
theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành về lập, chấp 
hành, quyết toán, kiểm toán ngân sách nhà nước đối với phần vốn ngân sách nhà 
nước hỗ trợ. Hằng năm, các cơ quan quản lý quỹ do Thành phố quản lý báo cáo Sở 
Tài chính tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch tài chính năm sau và quyết 
toán thu, chi quỹ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân và báo cáo Hội đồng nhân 
dân Thành phố cùng với báo cáo dự toán và quyết toán ngân sách địa phương; đồng 
thời, rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong quản lý, sử dụng 
các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách để trình cấp có thẩm quyền xem xét, 
quyết định nhằm đảm bảo đồng bộ, thống nhất và phù hợp với thực tế và hệ thống 
pháp luật. 

7. Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp do 
Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Công ty cổ phần có vốn nhà nước tham 
gia 
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- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điêu lệ và Công ty cổ phần có 
vốn nhà nước tham gia căn cứ Luật thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí và các quy 
định của Nhà nước xây dựng, ban hành các quy chê, các định mức, tiêu chuẩn, chê độ 
quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được Nhà nước giao. 

- Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổng Công ty, Công ty TNHH một thành viên 
điêu hành đơn vị thực hiện triệt để tiêt kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; ứng 
dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa, tiêt kiệm 
chi phí sản xuất kinh doanh; đăng ký và thực hiện tiêt giảm chi phí quản lý (từ 5% trở 
lên so với kê hoạch), trong đó, tiêt giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiêp thị, khuyên 
mại, hoa hồng môi giới, chi tiêp tân, khánh tiêt, hội nghị, chi chiêt khấu thanh toán, 
chi phí năng lượng. 

- Tổng kêt, đánh giá và tập trung hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa và thoái vốn 
nhà nước theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật, bảo đảm các nguyên tắc và cơ 
chê thị trường; minh bạch, công khai thông tin. 

- Tiêp tục cơ cấu, sắp xêp lại doanh nghiệp nhà nước; nâng cao năng lực tài 
chính, đổi mới công tác quản trị, công nghệ, cơ cấu sản phẩm, ngành nghê sản xuất 
kinh doanh, chiên lược phát triển, cải tiên quy trình sản xuất để nâng cao chất lượng 
sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp theo đúng Phương án cơ cấu lại 
doanh nghiệp nhà nước đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

- Thực hiện xác định giá đất cụ thể phù hợp với quy định của Luật Đất đai để 
xác định đúng giá trị quyên sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, tính 
đúng, tính đủ tiên thuê đất của doanh nghiệp, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước. 

- Tăng cường giám sát đối với các doanh nghiệp nhà nước trong việc quản lý, sử 
dụng các nguồn lực nhà nước giao. Rà soát, xử lý dứt điểm tồn tại, yêu kém của 
doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Kiên quyêt xử lý các 
doanh nghiệp vi phạm pháp luật, làm thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước, các 
dự án đầu tư chậm tiên độ, kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài; không sử dụng ngân sách 
nhà nước để xử lý thua lỗ của doanh nghiệp. Kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo 
quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong việc 
để xảy ra các vi phạm vê quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và 
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. 
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8. T rong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà 
nước 

- Tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn 
vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức 
năng, nhiệm vụ theo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 76/NQ-
CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 
giai đoạn 2021 - 2030. Sắp xếp, giảm tối đa các ban quản lý dự án, các tổ chức phối 
hợp liên ngành, nhất là các tổ chức có bộ máy giúp việc chuyên trách. 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các 
quận - huyện có trách nhiệm công khai quy trình, thủ tục hành chính; đẩy mạnh công 
tác cải cách hành chính. Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ; tăng cường kỷ luật 
công vụ, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước; xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật. 

C. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

I. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền các văn bản triển 
khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các 
quận - huyện, các cơ quan, đơn vị phối hợp với các đoàn thể, tổ chức quần chúng có 
trách nhiệm thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt các văn bản liên quan đến công 
tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến từng 
cán bộ, công chức, viên chức, hội viên thuộc phạm vi quản lý nhằm tăng cường hiểu 
biết pháp luật, nâng cao nhận thức, có những hành động, việc làm cụ thể tạo chuyển 
biến thực sự trong lề lối làm việc, cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí; bảo vệ người cung cấp thông tin chống lãng phí. Tăng 
cường giáo dục phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm công vụ; đề cao trách nhiệm của 
người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo chí, Đài Phát thanh, 
Đài truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các phương tiện đại chúng với các hình thức thích 
hợp và có hiệu quả; thường xuyên xây dựng các chương trình, chuyên mục về nêu 
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gương người tốt, việc tốt trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời phê 
phán, lên án các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí. 

II. Rà soát, bổ sung, sửa đổi hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ 
sở thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các 
quận - huyện, doanh nghiệp nhà nước thực hiện rà soát các định mức, tiêu chuẩn, chế 
độ; định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu; định mức 
khai thác và sử dụng máy móc, thiết bị; đơn giá tiền lương trong các lĩnh vực quản lý 
để đề xuất sửa đổi, bổ sung ban hành theo đúng thẩm quyền; thực hiện nghiêm các 
định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã ban hành; công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ, 
định mức kinh tế - kỹ thuật nhằm tạo điều kiện cho việc giám sát thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: quản lý, sử dụng ngân sách 
nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, 
công trình phúc lợi, dịch vụ công cộng và tài sản công khác; khai thác, quản lý, sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên; hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính cần rà soát lại Quy 
chế chi tiêu nội bộ của đơn vị mình để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trên 
tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. 

III. Tập trung tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện 
trên một số lĩnh vực 

1. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác tổ chức 
điều hành dự toán ngân sách nhà nước được chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, 
kỷ luật tài chính, ngân sách. Hướng dẫn các đơn vị tăng cường giám sát và công khai, 
minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, đề cao trách nhiệm giải trình về ngân 
sách nhà nước. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức 
triển khai thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng 
dẫn thi hành tạo cơ sở pháp lý đồng bộ và rõ ràng cho hoạt động đầu tư công. Phối 
hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối 
vốn cho từng chương trình, dự án cụ thể trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem 
xét khi thực hiện trình tự, thủ tục trình quyết định chủ trương đầu tư theo quy định 
hiện hành. Tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định của Luật Đấu thầu; 
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nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, bảo đảm lựa chọn nhà thầu 
có đầy đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định; nâng cao hiệu lực và 
hiệu quả công tác giám sát các dự án đầu tư của nhà nước. Tiếp tục rà soát các quy 
định của pháp luật về ngân sách, đầu tư, xây dựng, có nhiều vướng mắc, cần tiếp tục 
được sửa đổi, bổ sung, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nhằm tháo gỡ 
kịp thời các rào cản khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có 
liên quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Quản lý nợ 
công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn, góp phần đảm bảo nền tài chính an toàn, 
bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô. 

Các Ban Quản lý dự án ODA đăng ký kế hoạch vay, trả nợ hàng năm phải sát 
với tình hình triển khai thực hiện của các dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối 
hợp Sở Tài chính và các Ban Quản lý dự án ODA rà soát chặt chẽ nhu cầu vốn của 
các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; thường 
xuyên theo dõi tiến độ giải ngân, tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình giải ngân để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nâng cao hiệu 
quả sử dụng vốn. 

4. Các Sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các 
quận - huyện tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn. Tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm 
điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ 
chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm. 

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát trụ 
sở làm việc, nhà công vụ có để bố trí và sử dụng hợp lý, đúng đối tượng, định mức, 
tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện tập trung đôn đốc, 
đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất 
thuộc sở hữu Nhà nước qua xử lý, sắp xếp theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của 
Chính phủ; rà soát, sắp xếp các địa chỉ nhà đất hiện do các doanh nghiệp công ích của 
thành phố Thủ Đức và các quận - huyện quản lý để đưa ra bán đấu giá; xác định danh 
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mục các dự án đầu tư sử dụng nguồn thu này để báo cáo, đê xuất Ủy ban nhân dân 
Thành phố xem xét, quyêt định bổ sung cho ngân sách quận, huyện. 

5. Sở Quy hoạch - Kiên trúc tham mưu việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch 
và các văn bản hướng dẫn, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển kinh tê 
- xã hội và các quy hoạch ngành, quy hoạch phát triển đô thị, làm căn cứ xây dựng 
các chương trình và kê hoạch đầu tư trung và dài hạn. 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai 
đảm bảo tiêt kiệm, hiệu quả; xử lý thu hồi các khu đất sử dụng sai mục đích, không 
đúng công năng, lãng phí, kém hiệu quả để đưa ra bán đấu giá thu tiên nộp ngân sách 
thành phố hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phương án xử lý phù hợp. 
Kiểm soát chặt chẽ các loại hình đầu tư liên quan đên đất đai, tránh tình trạng thất 
thoát, lãng phí. 

7. Các Sở, ban ngành kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cho vay, sử dụng vốn 
của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, đảm bảo việc sử dụng vốn tại các 
quỹ đúng mục đích và hiệu quả. Thực hiện nghiêm chê độ báo cáo, công khai trong 
xây dựng, thực hiện kê hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 
sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản pháp luật 
có liên quan. 

8. Các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn nhà nước tiêp tục đẩy mạnh 
tái cơ cấu, nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà 
nước; nghiêm túc thực hiện quy định vê minh bạch, công khai thông tin hoạt động. 

Sở Tài chính phối hợp các sở, ban ngành chức năng tăng cường giám sát đối 
với các doanh nghiệp nhà nước trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực nhà nước 
giao; kiên quyêt xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, làm thất thoát, lãng phí 
vốn, tài sản nhà nước 

Đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát việc thực 
hiện chính sách, pháp luật vê cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, không để xảy ra 
tiêu cực, thất thoát tài sản nhà nước. 

9. Các Sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các 
quận - huyện tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; quán triệt 
các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyêt số 18-NQ/TW, Nghị quyêt số 19-
NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhằm đẩy 
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mạnh việc tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị; thường xuyên đào tạo nâng cao năng lực, 
trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả 
hoạt động của hệ thống chính trị. 

Giao Sở Nội vụ tổng hợp tình hình thực hiện việc tinh giản biên chế tại các cơ 
quan, đơn vị, việc tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-
NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW vào báo cáo thực hành, tiết kiệm chống lãng phí 
hàng năm để gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. 

IV. Thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát việc thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí 

1. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các 
quận - huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện 
các quy định về công khai, minh bạch để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, 
giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện 
công khai theo đúng quy định của pháp luật, tập trung thực hiện công khai việc sử 
dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao theo quy định nhằm góp 
phần đảm bảo thực thi quyền giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công 
dân; công khai mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại; công 
khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng và 
các tài sản khác trong cơ quan, đơn vị, tổ chức; công khai thông tin về nợ công và các 
nội dung đầu tư công theo quy định pháp luật. Thực hiện hình thức công khai trên 
trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm ngân sách. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phải tuyên truyền mạnh mẽ để 
nâng cao hiệu quả hoạt động của thanh tra nhân dân, qua đó phát huy sức mạnh tập 
thể trong công tác giám sát việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy 
mạnh việc thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng qua Ban Giám sát đầu tư của cộng 
đồng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tăng cường vai trò của 
người dân trong việc theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu 
tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư. Qua quá trình giám sát nhằm phát 
hiện, kiến nghị về các việc làm vi phạm các quy định về quản lý đầu tư để kịp thời 
ngăn chặn và xử lý các việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản 
nhà nước. 
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V. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí 

1. Thanh tra Thành phố xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra, thanh 
tra một số nội dung, lĩnh vực, công trình trọng điểm theo chủ trương của Trung ương 
và của Thành phố nhằm đảm bảo thực hiện đúng các chế độ quy định và thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí, cụ thể cần tập trung vào các lĩnh vực sau: 

- Quản lý, sử dụng đất đai; 

- Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công; 

- Quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó chú trọng việc mua sắm, trang bị, quản 
lý, sử dụng phương tiện đi lại; trang thiết bị làm việc; trang thiết bị y tế, thuốc phòng 
bệnh, chữa bệnh phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế do ngân sách nhà nước cấp 
kinh phí; 

- Thực hiện chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; 

- Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; 

- Quản lý, sử dụng và khai thác tài nguyên, khoáng sản. 

Thanh tra Thành phố tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả 
kiểm tra, thanh tra việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

2. Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại 
các đơn vị mình và chỉ đạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị cấp dưới trực 
thuộc. Đối với những vi phạm được phát hiện trong công tác kiểm tra, thủ trưởng đơn 
vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có biện 
pháp xử lý. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cá nhân để xảy ra lãng phí. 

VI. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn kết thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng 
cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

1. Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính của các cấp, 
các ngành gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực; thực hiện 
có hiệu quả hiện đại hóa quản lý hành chính nhà nước thông qua việc hoàn thiện và 
nâng cao chất lượng, hiệu quả của mạng thông tin điện tử hành chính trên Internet; 
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đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính 
nhà nước, đặc biệt là đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến để vừa rút ngắn thời 
gian thực hiện, giảm chi phí hành chính của người dân và doanh nghiệp. 

2. Triển khai có hiệu quả pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn 
với công tác phòng chống tham nhũng; chú trọng đề ra các biện pháp cụ thể để siết 
chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, trách 
nhiệm trong hoạt động công vụ; tăng cường các hình thức tiếp nhận thông tin phát 
hiện lãng phí và nghiêm túc xử lý các thông tin phát hiện lãng phí theo quy định. 

3. Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc 
trên môi trường điện tử, hoàn thiện, kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản 
và điều hành nội bộ đảm bảo thông suốt từ Thành phố đến phường, xã - thị trấn trong 
việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa 
trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-
CP; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và chứng thực điện tử; tăng cường 
hình thức họp trực tuyến; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao mức 
độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 
nước. 

4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực, nhất là trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế, hải quan, bảo hiểm xã 
hội. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó chú 
trọng việc thẩm định, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục 
hành chính của các cơ quan nhà nước, bãi bỏ các thủ tục hành chính còn chồng chéo, 
vướng mắc, không cần thiết, gây trở ngại cho hoạt động phát triển sản xuất, kinh 
doanh. 

5. Tăng cường phối hợp triển khai việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giữa 
các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể để thực hiện 
có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ngoài ra, cần tăng cường 
phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các cơ quan truyền thông, báo chí để đẩy 
mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó 
tập trung vào giới thiệu những gương điển hình trong tổ chức thực hành tiết kiệm, 
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chống lãng phí; phản ánh tình trạng lãng phí nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các 
hành vi vi phạm vê thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí. 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức và các quận - huyện căn cứ Chương trình thực hành tiêt kiệm, chống lãng 
phí này, Kê hoạch phát triển kinh tê - xã hội hàng năm, các văn bản chỉ đạo của 
Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện xây dựng 
Chương trình thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí của ngành mình, cấp mình. Căn cứ 
Chương trình thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí của ngành mình, cấp mình và 
hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 
năm 2017 vê quy định tiêu chí đánh giá kêt quả thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí 
trong chi thường xuyên; các Sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức và các quận - huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai việc 
đánh giá kêt quả thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí năm 2022 theo quy định. 

Tổng Giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điêu lệ thuộc Thành phố chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng và thực hiện Chương 
trình thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí năm 2022 của đơn vị mình, đảm bảo phù 
hợp với Chương trình thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố và gửi vê Sở Tài chính để theo dõi chung, trong đó, cụ thể hóa các 
mục tiêu, chỉ tiêu tiêt kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và 
tài sản của Nhà nước; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp, biện pháp 
cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiêt kiệm đã đặt ra trong năm 2022. 

2. Các Sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các 
quận - huyện, các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điêu lệ tổng hợp tình 
hình và kêt quả thực hiện Chương trình thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí trong 
năm cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình theo hướng dẫn tại Thông tư số 
188/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính; đồng thời, tổng 
hợp kêt quả đánh giá thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên theo 
quy định tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài 
chính vào báo cáo thực hành tiêt kiệm chống lãng phí hàng năm; gửi Sở Tài chính 
trước ngày 31 tháng 01 năm 2023 để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân Thành 
phố báo cáo Bộ Tài chính theo thời gian quy định. 
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3. Giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc 
thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố và tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân dân 
Thành phố báo cáo Bộ Tài chính theo quy định. 

4. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các Sở, ban, 
ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, các 
doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 
dân Thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 



Ký bởi: Trung tâm công báo 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2541/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Vê việc công bô Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghê nghiệp thuộc 

•  9  •  •  •  •  9  9  •  ỉ  •  

phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
số 23942/TTr-SLĐTBXH ngày 15 tháng 7 năm 2022. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điêu 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 18 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội, gồm: 02 thủ tục hành chính mới, 15 thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ (do được thay thế). 
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Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các nội dung công bố cho: 

- Thủ tục Đ.I.4, Đ.I.5 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết 
định số 3258/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Thủ tục D.I.1, D.I.2, D.I.5, D.I.6, D.I.7 tại Danh mục thủ tục hành chính ban 
hành kèm theo Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Thủ tục A.I.1, A.I.2, A.I.3, A.I.4, A.I.5, B.I.1, B.I.2, B.I.3, D.1 tại Danh mục 
thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 5038/QĐ-UBND ngày 26 tháng 
11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA SỞ LAO ĐỘNG 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 
Thành lập phân 
hiệu của trường 
trung cấp công 
lập trực thuộc 
tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương; cho phép 
thành lập phân 
hiệu của trường 
trung cấp tư 
thục trên địa bàn 

07 ngày 
làm việc 

Sở Lao 
động -
Thương 
binh và Xã 
hội (địa 
chỉ: 159 
Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của 
Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 
- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp. 
- Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, 

Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 
1. Cơ quan 
tiếp nhận hồ 
sơ: Sở Lao 
động -
Thương binh 
và Xã hội. 
2. Cơ 
quan/người có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

bổ sung, thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực 
giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2 Chấm dứt hoạt 
động liên kết 
đào tạo với nước 
ngoài của 
trường trung 
cấp, trung tâm 
giáo dục nghề 
nghiệp, trung 
tâm giáo dục 
nghề nghiệp -
giáo dục thường 
xuyên và doanh 
nghiệp 

10 ngày 
làm việc 

Sở Lao 
động -
Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 
159 
Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành của Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp. 
- Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính được bãi bỏ về 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Giáo dục nghê nghiệ p 
1 Thành lập trung 

tâm giáo dục 
nghề nghiệp, 
trường trung 
cấp công lập 
trực thuộc tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung 
ương và trung 
tâm giáo dục 
nghề nghiệp, 
trường trung 
cấp tư thục trên 
địa bàn tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung 
ương 

16 ngày làm 
việc 

Sở Lao động 
- Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 
159 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP 
ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 
ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư kinh doanh và 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 
- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung các Nghị định quy định về 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH 
ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính được bãi bỏ về 

1. Điêu chỉnh trình tự 
thực hiện bước 3: 
Bước 3: Quyết định thành 
lập, cho phép thành lập 
trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp, trường trung cấp 
a) Trường hợp hồ sơ thành 
lập, cho phép thành lập 
trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp, trường trung cấp đủ 
điều kiện theo kết luận của 
Hội đồng thẩm định, trong 
thời hạn 05 ngày làm việc 
kể từ ngày có kết luận thẩm 
định, Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định 
thành lập trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp, trường 
trung cấp theo Mẫu số 04 
Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

143/2016/NĐ-CP (sửa đổi, 
bổ sung bởi Nghị định số 
24/2022/NĐ-CP). 
b) Trường hợp hồ sơ thành 
lập, cho phép thành lập 
trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp, trường trung cấp đủ 
điều kiện nhưng phải hoàn 
thiện theo kết luận của Hội 
đồng thẩm định, trong thời 
hạn 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ đã 
hoàn thiện, Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội 
trình Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định thành lập 
trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp, trường trung cấp 
theo Mẫu số 04 Phụ lục I 
ban hành kèm theo Nghị 
định số 143/2016/NĐ-CP 
(sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 24/2022/NĐ-CP)T 
2. Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính: 
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 
Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Cơ quan/người có thâm 
quyền quyết định: Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố. 

2 Chia, tách, sáp 
nhập trung tâm 
giáo dục nghề 
nghiệp, trường 
trung cấp công 
lập trực thuộc 
tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương và trung 
tâm giáo dục 
nghề nghiệp, 
trường trung 
cấp tư thục trên 
địa bàn tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung 
ương 

10 ngày làm 
việc 

Sở Lao động 
- Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 
159 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP 
ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 
ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư kinh doanh và 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 
- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung các Nghị định quy định về 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH 
ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính được bãi bỏ về 

Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính: 
1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 
Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 
2. Cơ quan/người có thâm 
quyền quyết định: Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

3 Giải thể trung 
tâm giáo dục 
nghề nghiệp, 
trường trung 
cấp công lập 
trực thuộc tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung 
ương và trung 
tâm giáo dục 
nghề nghiệp, 
trường trung 
cấp tư thục trên 
địa bàn tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung 
ương 

15 ngày làm 
việc 

Sở Lao động 
- Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 
159 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP 
ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 
ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư kinh doanh và 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 
- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung các Nghị định quy định về 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH 
ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính được bãi bỏ về 

Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính: 
1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 
Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 
2. Cơ quan/người có thẩm 
quyền quyết định: Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

4 Chấm dứt hoạt 
động phân hiệu 
của trường 
trung cấp công 
lập trực thuộc 
tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương và phân 
hiệu của trường 
trung cấp tư 
thục trên địa 
bàn tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
trung ương 

15 ngày làm 
việc 

Sở Lao động 
- Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 
159 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP 
ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung các Nghị định quy định về 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH 
ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính được bãi bỏ về 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính: 
1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 
Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 
2. Cơ quan/người có thẩm 
quyền quyết định: Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

5 Đổi tên trung 
tâm giáo dục 
nghề nghiệp, 
trường trung 
cấp công lập 
trực thuộc tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung 
ương và trung 
tâm giáo dục 
nghề nghiệp, 
trường trung 
cấp tư thục trên 
địa bàn tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung 
ương 

03 ngày làm 
việc 

Sở Lao động 
- Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 
159 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP 
ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung các Nghị định quy định về 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH 
ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính được bãi bỏ về 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính: 
1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 
Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 
2. Cơ quan/người có thẩm 
quyền quyết định: Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố 

6 Cấp giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động giáo 
dục nghề nghiệp 
đối với trường 
trung cấp, trung 
tâm giáo dục 

10 ngày làm 
việc 

Sở Lao động 
- Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 
159 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP 
ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nghề nghiệp, 
trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp 
- giáo dục 
thường xuyên 
và doanh nghiệp 

Quận 3) ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư kinh doanh và 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung các Nghị định quy định về 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH 
ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính đươc bãi bỏ về 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

7 Cấp giấy chứng 
nhận đăng ký 
bổ sung hoạt 
động giáo dục 
nghề nghiệp đối 
với trường trung 
cấp, trung tâm 
giáo dục nghề 
nghiệp, trung 
tâm giáo dục 
nghề nghiệp -
giáo dục thường 
xuyên và doanh 
nghiệp 

- 03 ngày 
làm việc 
(đoi với 
trường hợp 
đổi tên 
doanh 
nghiệp) 
- 10 ngày 
làm việc 
(đối với các 
trường hợp 
quy định tại 
các khoản 1, 
2, 3, 4 và 5 
Điều 8 Nghị 
định số 
143/2016/N 
Đ-CP (được 
sửa đổi, bổ 
sung tại 
Nghị định số 
24/2022/NĐ 
-CP) 

Sở Lao động 
- Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 
159 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP 
ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 
ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư kinh doanh và 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung các Nghị định quy định về 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH 
ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính được bãi bỏ về 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

8 Cho phép thành 
lập trường trung 
cấp, trung tâm 
giáo dục nghề 
nghiệp có vốn 
đầu tư nước 
ngoài; trường 
trung cấp, trung 
tâm giáo dục 
nghề nghiệp có 
vốn đầu tư nước 
ngoài hoạt động 
không vì lợi 
nhuận 

21 ngày làm 
việc 

Sở Lao động 
- Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 
159 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP 
ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 
ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư kinh doanh và 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung các Nghị định quy định về 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH 
ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động -

1. Điều chỉnh thời hạn 
giải quyết: 21 ngày làm 
việc kể từ ngày tiếp nhận 
đầy đủ hồ sơ 
2. Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính: 
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 
Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 
- Cơ quan/người có thẩm 
quyền quyết định: Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Thương binh và Xã hội về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính được bãi bỏ về 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

9 Chia, tách, sáp 
nhập trường 
trung cấp, trung 
tâm giáo dục 
nghề nghiệp có 
vốn đầu tư nước 
ngoài 

10 ngày làm 
việc 

Sở Lao động 
- Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 
159 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP 
ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 
ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư kinh doanh và 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính: 
1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 
Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 
2. Cơ quan/người có thẩm 
quyền quyết định: Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

bổ sung các Nghị định quy định về 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH 
ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính được bãi bỏ về 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

10 Cấp giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động liên 
kết đào tạo với 
nước ngoài đối 
với trường trung 
cấp, trung tâm 
giáo dục nghề 
nghiệp, trung 
tâm giáo dục 
nghề nghiệp -
giáo dục thường 
xuyên và doanh 
nghiệp 

10 ngày làm 
việc 

Sở Lao động 
- Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 
159 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung các Nghị định quy định về 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

- Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH 
ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc công 
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TT Tên thủ tục 
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Phí, 
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bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính được bãi bỏ về 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

11 Cho phép thành 
lập phân hiệu 
của trường 
trung cấp có 
vốn đầu tư nước 
ngoài 

07 ngày làm 
việc 

Sở Lao động 
- Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 
159 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP 
ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 
ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư kinh doanh và 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung các Nghị định quy định về 

Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính: 
1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 
Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 
2. Cơ quan/người có thẩm 
quyền quyết định: Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 
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Địa điểm 
thực hiện 
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lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH 
ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính đươc bãi bỏ về 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

12 Giải thể trường 
trung cấp, trung 
tâm giáo dục 
nghề nghiệp có 
vốn đầu tư nước 
ngoài; chấm dứt 
hoạt động phân 
hiệu của trường 
trung cấp có 
vốn đầu tư nước 
ngoài 

15 ngày làm 
việc 

Sở Lao động 
- Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 
159 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung các Nghị định quy định về 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

- Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH 
ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, 

Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính: 
1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 
Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 
2. Cơ quan/người có thẩm 
quyền quyết định: Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố 
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lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính được bãi bỏ về 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

13 Đổi tên trường 
trung cấp, trung 
tâm giáo dục 
nghề nghiệp có 
vốn đầu tư nước 
ngoài 

03 ngày làm 
việc 

Sở Lao động 
- Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 
159 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung các Nghị định quy định về 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH 
ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính được bãi bỏ về 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính: 
1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 
Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 
2. Cơ quan/người có thẩm 
quyền quyết định: Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 
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Căn cứ pháp lý Ghi chú 

14 Cho phép thành 
lập trường trung 
cấp, trung tâm 
giáo dục nghề 
nghiệp tư thục 
hoạt động 
không vì lợi 
nhuận 

16 ngày làm 
việc 

Sở Lao động 
- Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 
159 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP 
ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 
ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư kinh doanh và 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung các Nghị định quy định về 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH 
ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính được bãi bỏ về 

1. Điều chỉnh trình tự 
thực hiện bước 3: 
- Bước 3: Quyết định cho 
phép thành lập trường trung 
cấp, trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp tư thục hoạt 
động không vì lợi nhuận 
Trường hợp hồ sơ đề nghị 
cho phép thành lập trường 
trung cấp, trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp tư thục 
hoạt động không vì lợi 
nhuận đủ điều kiện theo kết 
luận của Hội đồng thẩm 
định, trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ ngày 
có kết luận thẩm định, Sở 
Lao động - Thương binh và 
Xã hội trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định cho phép thành 
lập trường trung cấp, trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp 
tư thục hoạt động không vì 
lợi nhuận theo Mẫu số 04 
Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 
143/2016/NĐ-CP (được 
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lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị 
định số 24/2022/NĐ-CP), 
Trường hợp không cho 
phép thành lập thì có văn 
bản trả lời và nêu rõ lý do. 
Trường hợp hồ sơ đề nghị 
cho phép thành lập trường 
trung cấp, trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp tư thục 
hoạt động không vì lợi 
nhuận đủ điều kiện nhưng 
phải hoàn thiện theo kết 
luận của Hội đồng thẩm 
định, trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đã hoàn 
thiện, Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định cho 
phép thành lập trường trung 
cấp, trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp tư thục hoạt 
động không vì lợi nhuận 
theo Mẫu số 04 Phụ lục I 
ban hành kèm theo Nghị 
định số 143/2016/NĐ-CP 
(được sửa đổi, bổ sung tại 
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Nghị định số 24/2022/NĐ-
CP). 
Trường hợp không cho 
phép thành lập thì có văn 
bản trả lời và nêu rõ lý do. 
2. Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính: 
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 
Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 
- Cơ quan/người có thẩm 
quyền quyết định: Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố. 

15 Công nhận 
trường trung 
cấp, trung tâm 
giáo dục nghề 
nghiệp tư thục; 
trường trung 
cấp, trung tâm 
giáo dục nghề 
nghiệp có vốn 
đầu tư nước 
ngoài chuyển 
sang hoạt động 
không vì lợi 

20 ngày làm 
việc 

Sở Lao động 
- Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 
159 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung các Nghị định quy định về 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH 
ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc công 

Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính: 
1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 
Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 
2. Cơ quan/người có thẩm 
quyền quyết định: Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố. 
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nhuận bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính được bãi bỏ về 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 
BINH VÀ XÃ HỘI 

TT Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 
1 Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở 

lại đối với trường trung cấp, trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp 

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các 
Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp. 
- Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
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Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 12.08.2022 10:15:05 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2542/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Sở Quy hoạch- Kiến trúc tại Tờ trình sô 2491/TTr-SQHKT 
ngày 14 tháng 7 năm 2022. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 04 (bốn) thủ tục hành chính 
lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy 
hoạch - Kiến trúc. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng 
Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch 
- Kiến trúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC QUY HOẠCH KIÉN TRÚC 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIỂN TRÚC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIỂN TRÚC 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc 

1 
Thẩm định 
nhiệm vụ, 
nhiệm vụ điều 
chỉnh quy 
hoạch chi tiết 
của dự án đầu 
tư xây dựng 
công trình theo 
hình thức kinh 
doanh thuộc 
thẩm quyền 
phê duyệt của 
UBND cấp 
tỉnh 

20 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Quy 
hoạch -
Kiến trúc 

Xác định 
mức thu phí 
theo Thông 
tư số 
20/2019/TT-
BXD ngày 
31/12/2019 
của Bộ Xây 
dựng 

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 
- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có 

liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của 

Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý 
quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm 
định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị 
định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi 
tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ 
tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực 
Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản 

Cơ quan giải 
quyết thủ tục 
hành chính: 
Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

2 
Thẩm định đồ 
án, đồ án điều 
chỉnh quy 
hoạch chi tiết 
của dự án đầu 
tư xây dựng 
công trình theo 
hình thức kinh 
doanh thuộc 
thẩm quyền 
phê duyệt của 
UBND cấp 
tỉnh 

25 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Sở Quy 
hoạch -
Kiến trúc 

Xác định 
mức thu phí 
theo Thông 
tư số 
20/2019/TT-
BXD ngày 
31/12/2019 
của Bộ Xây 
dựng 

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 
- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có 

liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của 

Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý 
quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm 
định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị 
định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi 
tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ 
tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực 
Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

Cơ quan giải 
quyết thủ tục 
hành chính: 
Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA UBND QUẬN, HUYỆN, THÀNH 
PHỐ THỦ ĐỨC 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc 

1 
Thẩm định 
nhiệm vụ, 
nhiệm vụ điều 
chỉnh quy 
hoạch chi tiết 
của dự án đầu 
tư xây dựng 
công trình theo 
hình thức kinh 
doanh thuộc 
thẩm quyền 
phê duyệt của 
UBND cấp 
huyện 

20 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả của 
UBND 
quận, 
huyện, 
Thành phố 
Thủ Đức 

Xác định 
mức thu phí 
theo Thông 
tư số 
20/2019/TT-
BXD ngày 
31/12/2019 
của Bộ Xây 
dựng 

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 
- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật 

có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 

của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và 
quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về 
lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô 
thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy 
hoạch xây dựng; 

- Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 
của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành; thủ tục hành chính được 
chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ 
hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng. 

Cơ quan giải 
quyết thủ tục 
hành chính: 
Phòng quản lý 
đô thị 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

2 
Thẩm định đồ 
án, đồ án điều 
chỉnh quy 
hoạch chi tiết 
của dự án đầu 
tư xây dựng 
công trình theo 
hình thức kinh 
doanh thuộc 
thẩm quyền 
phê duyệt của 
UBND cấp 
huyện 

25 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả của 
UBND 
quận, 
huyện, 
Thành phố 
Thủ Đức 

Xác định 
mức thu phí 
theo Thông 
tư số 
20/2019/TT-
BXD ngày 
31/12/2019 
của Bộ Xây 
dựng 

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 
- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật 

có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 

của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và 
quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về 
lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô 
thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy 
hoạch xây dựng; 

- Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 
của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành; thủ tục hành chính được 
chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ 
hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng. 

Cơ quan giải 
quyết thủ tục 
hành chính: 
Phòng quản lý 
đô thị 
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Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 12.08.2022 10:15:16 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2580/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xử lý đơn 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Chánh Thanh tra Thành phô Hồ Chí Minh tại Tờ trình sô 
09/TTr-TTTP ngày 11 tháng 7 năm 2022. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chánh 
Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các 
cơ quan thuộc sở; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VựC XỬ LÝ ĐƠN 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2022 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CẤP TỈNH 

STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điêm thực hiện Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực xử lý đơn 
1 Thủ tục xử lý 

đơn tại cấp 
tỉnh 

1. Đối với đơn khiêu 
nại: 
- 10 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được khiêu 
nại thuộc thẩm quyền 
(theo khoản 1 Điều 16 
Nghị định số 
124/2020/NĐ-CP). 
- 10 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được 
khiêu nại không thuộc 
thẩm quyền (theo Điều 
28 Luật Tiêp công dân 
năm 2013). 
2. Đối với đơn tố cáo: 
- 07 ngày làm việc hoặc 
có thể kéo dài (trong 
trường hợp phải kiểm 

- Đối với thủ tục xử lý đơn 
thuộc thẩm quyền của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố: Trụ sở Ban Tiêp công 
dân Thành phố, số 15 
Nguyễn Gia Thiều, phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3 hoặc trụ 
sở các Sở, ban, ngành. 
- Đối với thủ tục xử lý đơn 
thuộc thẩm quyền của Giám 
đốc Sở, ban, ngành; Thủ 
trưởng các cơ quan thuộc 
Sở: trụ sở các đơn vị. 
- Đối với thủ tục xử lý đơn 
thuộc thẩm quyền của Chánh 
Thanh tra Thành phố: số 13 
Trần Quốc Thảo, phường Võ 
Thị Sáu, Quận 3. 

Không - Luật Khiêu nại ngày 11 
tháng 11 năm 2011; 
- Luật Tố cáo ngày 12 
tháng 6 năm 2018; 
- Nghị định số 
31/2019/NĐ-CP ngày 10 
tháng 4 năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi 
tiêt một số điều và biện 
pháp tổ chức thi hành 
Luật Tố cáo; 
- Nghị định số 
124/2020/NĐ-CP ngày 
19 tháng 10 năm 2020 
của Chính phủ quy định 
chi tiêt một số điều và 
biện pháp thi hành Luật 
Khiêu nại; 

Bổ sung thời 
hạn giải quyêt 
đối với đơn 
khiêu nại, 
đơn tố cáo, 
đơn kiên nghị 
phản ánh 



tra, xác minh tại nhiều 
địa điểm hoặc phải ủy 
quyền cho cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền 
kiểm tra, xác minh) 
nhưng không quá 10 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được tố cáo 
thuộc thẩm quyền (theo 
khoản 1 Điều 24 Luật 
Tố cáo năm 2018). 
- 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được đơn tố 
cáo không thuộc thẩm 
quyền (theo khoản 2 
Điều 24 Luật Tố cáo 
năm 2018). 
3. Đối với đơn kiến 
nghị, phản ánh: 10 ngày 
làm việc kể từ ngày tiếp 
nhận nội dung kiến 
nghị, phản ánh (theo 
Điều 28 Luật Tiếp công 
dân năm 2013). 

- Thông tư số 
05/2021/TT-TTCP ngày 
01 tháng 10 năm 2021 
của Thanh tra Chính phủ 
quy định quy trình xử lý 
đơn khiếu nại, đơn tố 
cáo, đơn kiến nghị, phản 
ánh; 
- Quyết định số 194/QĐ-
TTCP ngày 20 tháng 5 
năm 2022 của Thanh tra 
Chính phủ công bố thủ 
tục hành chính được thay 
thế trong lĩnh vực xử lý 
đơn thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của Thanh 
tra Chính phủ. 



B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CẤP HUYỆN 

STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyêt Địa điêm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực xử lý đơn 
1 Thủ tục xử lý 

đơn tại cấp 
huyện 

1. Đối với đơn khiêu nại: 
- 10 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được khiêu nại thuộc thẩm 
quyền (theo khoản 1 Điều 16 
Nghị định số 124/2020/NĐ-CP). 
- 10 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được khiêu nại không 
thuộc thẩm quyền (theo Điều 28 
Luật Tiêp công dân năm 2013). 
2. Đối với đơn tố cáo: 
- 07 ngày làm việc hoặc có thể 
kéo dài (trong trường hợp phải 
kiểm tra, xác minh tại nhiều địa 
điểm hoặc phải ủy quyền cho cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền 
kiểm tra, xác minh) nhưng 
không quá 10 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được tố cáo thuộc 
thẩm quyền (theo khoản 1 Điều 
24 Luật Tố cáo năm 2018). 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được đơn tố cáo không 
thuộc thẩm quyền (theo khoản 2 

Trụ sở Uy 
ban nhân 
dân cấp 
huyện 

Không - Luật Khiêu nại ngày 11 
tháng 11 năm 2011; 
- Luật Tố cáo ngày 12 tháng 
6 năm 2018; 
- Nghị định số 31/2019/NĐ-
CP ngày 10 tháng 4 năm 
2019 của Chính phủ quy định 
chi tiêt một số điều và biện 
pháp tổ chức thi hành Luật 
Tố cáo; 
- Nghị định số 124/2020/NĐ-
CP ngày 19 tháng 10 năm 
2020 của Chính phủ quy định 
chi tiêt một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Khiêu nại; 
- Thông tư số 05/2021/TT-
TTCP ngày 01 tháng 10 năm 
2021 của Thanh tra Chính 
phủ quy định quy trình xử lý 
đơn khiêu nại, đơn tố cáo, 
đơn kiên nghị, phản ánh; 
- Quyêt định số 194/QĐ-
TTCP ngày 20 tháng 5 năm 

Bổ sung thời hạn 
giải quyêt đối với 
đơn khiêu nại, 
đơn tố cáo, đơn 
kiên nghị phản 
ánh 
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Điều 24 Luật Tố cáo năm 2018). 
3. Đối với đơn kiên nghị, phản 
ánh: 10 ngày làm việc kể từ 
ngày tiêp nhận nội dung kiên 
nghị, phản ánh (theo Điều 28 
Luật Tiêp công dân năm 2013). 

2022 của Thanh tra Chính 
phủ công bố thủ tục hành 
chính được thay thê trong 
lĩnh vực xử lý đơn thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
của Thanh tra Chính phủ. 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CẤP XÃ 

STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyêt Địa điêm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực xử lý đơn 
1 Thủ tục xử lý 

đơn tại cấp xã 
1. Đối với đơn khiêu nại: 
- 10 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được khiêu nại thuộc thẩm 
quyền (theo khoản 1 Điều 16 Nghị 
định số 124/2020/NĐ-CP). 
- 10 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được khiêu nại không thuộc 
thẩm quyền (theo Điều 28 Luật 
Tiêp công dân năm 2013). 
2. Đối với đơn tố cáo: 
- 07 ngày làm việc hoặc có thể kéo 
dài (trong trường hợp phải kiểm 
tra, xác minh tại nhiều địa điểm 
hoặc phải ủy quyền cho cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền kiểm tra, 
xác minh) nhưng không quá 10 

Trụ sở Uy 
ban nhân 
dân cấp xã 

Không - Luật Khiêu nại ngày 11 
tháng 11 năm 2011; 
- Luật Tố cáo ngày 12 tháng 
6 năm 2018; 
- Nghị định số 31/2019/NĐ-
CP ngày 10 tháng 4 năm 
2019 của Chính phủ quy 
định chi tiêt một số điều và 
biện pháp tổ chức thi hành 
Luật Tố cáo; 
- Nghị định số 
124/2020/NĐ-CP ngày 19 
tháng 10 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiêt 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Khiêu nại; 

Bổ sung thời 
hạn giải quyêt 
đối với đơn 
khiêu nại, đơn tố 
cáo, đơn kiên 
nghị phản ánh 



ngày làm việc kê từ ngày nhận 
được tố cáo thuộc thẩm quyền 
(theo khoản 1 Điều 24 Luật Tố cáo 
năm 2018). 
- 05 ngày làm việc kê từ ngày 
nhận được đơn tố cáo không thuộc 
thẩm quyền (theo khoản 2 Điều 24 
Luật Tố cáo năm 2018). 
3. Đối với đơn kiến nghị, phản 
ánh: 10 ngày làm việc kê từ ngày 
tiếp nhận nội dung kiến nghị, phản 
ánh (theo Điều 28 Luật Tiếp công 
dân năm 2013). 

- Thông tư số 05/2021/TT-
TTCP ngày 01 tháng 10 năm 
2021 của Thanh tra Chính 
phủ quy định quy trình xử lý 
đơn khiếu nại, đơn tố cáo, 
đơn kiến nghị, phản ánh; 
- Quyết định số 194/QĐ-
TTCP ngày 20 tháng 5 năm 
2022 của Thanh tra Chính 
phủ công bố thủ tục hành 
chính được thay thế trong 
lĩnh vực xử lý đơn thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
của Thanh tra Chính phủ. 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 

In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


